
STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CQ CT Khối dự thi

1 DHCC7101 Lê Thị Hoàng Anh 09/06/1980 Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần World Bridge Lãnh đạo doanh nghiệp

2 DHCC7102 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/09/1984 Phú Thọ
Viện Khảo sát thiết kế - Binh đoàn 12 (Tổng 

công ty Xây dựng Trường Sơn)
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

3 DHCC7103 Phạm Văn Bắc 14/12/1989 Nam Định
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi 

nhánh thành phố Nam Định
Lãnh đạo doanh nghiệp

4 DHCC7104 Đào Xuân Ban 20/12/1976 Hà Nội
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch 

Thất
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

5 DHCC7105 Lưu Minh Chiến 25/11/1972 Hưng Yên Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi - Hanel Lãnh đạo doanh nghiệp

6 DHCC7106 Trần Quang Chinh 02/09/1976 Nam Định Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi - Hanel Lãnh đạo doanh nghiệp

7 DHCC7107 Nguyễn Xuân Thị Kim Cúc 20/09/1976 Hải Dương
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Thành công
Lãnh đạo doanh nghiệp

8 DHCC7108 Nông Kiên Cường 27/10/1982 Quảng Ninh Công Ty trách nhiệm hữu hạn ABB Lãnh đạo doanh nghiệp

9 DHCC7109 Nghiêm Hải Đăng 16/07/1983 Bắc Ninh
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam 

- Chi nhánh Ngọc Khánh HN
Lãnh đạo doanh nghiệp

10 DHCC7110 Trần Thị Anh Đào 27/10/1981 Nam Định
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi 

nhánh Thành phố Nam Định
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

11 DHCC7111 Nguyễn Minh Đệ 13/01/1975 Hà Nội Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 Lãnh đạo doanh nghiệp

12 DHCC7112 Đỗ Văn Đông 29/10/1984 Hà Nội
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), chi 

nhánh Tây Hà Nội, phòng giao dịch Mỹ Đình
Lãnh đạo doanh nghiệp

13 DHCC7113 Trần Đức Đông 29/01/1979 Tuyên Quang Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Lãnh đạo doanh nghiệp

14 DHCC7114 Lưu Thị Thùy Dung 12/04/1980 Hà Nội
Công ty Cổ phần thương mại và vận tải bốn 

phương
Lãnh đạo doanh nghiệp
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15 DHCC7115 Mai Anh Dũng 18/10/1988 Hà Nội Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

16 DHCC7116 Bùi Quý Dương 04/11/1976 Thái Bình Công ty TNHH Thương mại Hasan Lãnh đạo doanh nghiệp

17 DHCC7117 Phạm Minh Duy 05/08/1980 Hà Nội
Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí 

Minh
Lãnh đạo doanh nghiệp

18 DHCC7118 Phạm Thị Thúy Hà 01/10/1979 Quảng Trị
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

(VPBANK)
Lãnh đạo doanh nghiệp

19 DHCC7119 Phạm Thu Hà 18/09/1977 Hà Nội Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp

20 DHCC7120 Nguyễn Xuân Hải 17/01/1964 Hà Nội Công Ty TNHH Sơn KOVA Lãnh đạo doanh nghiệp

21 DHCC7121 Hà Thị Thanh Hằng 26/03/1979 Hòa Bình Công ty TNHH Liên doanh Vinastone Lãnh đạo doanh nghiệp

22 DHCC7122 Lưu Thị Thu Hằng 01/11/1987 Nam Định
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Thành phố Nam Định
Lãnh đạo doanh nghiệp

23 DHCC7123 Trần Lệ Hằng 03/08/1978 Nam Định
Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Chi nhánh 

TP Hà Nội
Lãnh đạo doanh nghiệp

24 DHCC7124 Trương Thị Hạnh 21/03/1990 Hà Nội Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư A.L.A Lãnh đạo doanh nghiệp

25 DHCC7125 Phạm Đức Hậu 16/07/1974 Hải Dương
Tổng Công Ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng 

Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Lãnh đạo doanh nghiệp

26 DHCC7126 Nguyễn Đình Hiếu 03/12/1976 Lào Cai
Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Kim Thành - 

Lào Cai
Lãnh đạo doanh nghiệp

27 DHCC7127 Vũ Thị Hoa 12/12/1974 Hà Nam Viện Y học Dự phòng Quân đội Lãnh đạo doanh nghiệp

28 DHCC7128 Lương Đức Hoàng 10/02/1978 Hà Nam
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam 

Định
Lãnh đạo doanh nghiệp

2



STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CQ CT Khối dự thi

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 7, ĐỢT 1

29 DHCC7129 Hoàng Xuân Hùng 05/09/1968 Quảng Ninh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

30 DHCC7130 Nguyễn Kiều Hương 04/02/1982 Hà Nội
Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hoàng Quốc 

Việt
Lãnh đạo doanh nghiệp

31 DHCC7131 Nguyễn Văn Hưởng 26/10/1977 Hà Nội Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

32 DHCC7132 Lộc Thu Huyền 25/09/1980 Hà Giang Công ty Xăng dầu Hà Giang Lãnh đạo doanh nghiệp

33 DHCC7133 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14/08/1977 Hà Nội Đài Tiếng nói Việt Nam Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

34 DHCC7134 Đặng Hoài Nam 16/03/1977 Hà Nội Vụ Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

35 DHCC7135 Đinh Xuân Nam 10/04/1981 Nam Định Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Aline Lãnh đạo doanh nghiệp

36 DHCC7136 Nguyễn Thị Nguyệt 09/09/1978 Hưng Yên Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

37 DHCC7137 Đỗ Tuyết Nhung 14/05/1974 Hà Nội Phòng phát triển thị trường VNPT Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

38 DHCC7138 Vũ Thị Hồng Nhung 08/02/1987 Nam Định Vietinbank - Chi nhánh thành phố Nam Định Lãnh đạo doanh nghiệp

39 DHCC7139 Nguyễn Thị Kim Oanh 02/08/1971 Hà Nam Công ty TNHH Ngô Hoàng Lãnh đạo doanh nghiệp

40 DHCC7140 Phạm Thị Kim Oanh 25/02/1965 Hà Nội
Phòng Phát triển thị trường TTKD - VNPT 

Vinaphone Hà Nội
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

41 DHCC7141 Nguyễn Đăng Phú 01/06/1981 Thanh Hóa Công ty TNHH hệ thống dây Sumi - Hanel Lãnh đạo doanh nghiệp

42 DHCC7142 Lê Thị Phương 29/11/1978 Thanh Hóa
Chi nhánh NH TMCP Đầu tư và Phát triển Từ 

Sơn
Lãnh đạo doanh nghiệp
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43 DHCC7143 Trần Anh Quân 29/08/1982 Hà Nội Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB Lãnh đạo doanh nghiệp

44 DHCC7144 Lê Tất Quỳnh 22/02/1982 Bắc Ninh Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

45 DHCC7145 Nguyễn Mai Sơn 14/03/1977 Hà Nội
Công ty TNHH Thương mại và Phát triển dịch vụ 

Tiến Đạt
Lãnh đạo doanh nghiệp

46 DHCC7146 Nguyễn Thái Sơn 20/08/1980 Hà Nội
Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ Huy 

Hùng
Lãnh đạo doanh nghiệp

47 DHCC7147 Nguyễn Đức Tài 16/07/1980 Ninh Bình Công ty TNHH Dược phẩm Trương Vũ Lãnh đạo doanh nghiệp

48 DHCC7148 Nguyễn Thị Thu 25/10/1987 Nam Định
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Thành phố Nam Định
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

49 DHCC7149 Vũ Thị Thu 26/01/1976 Thái Bình Truyền hình Nhân Dân, báo Nhân Dân Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

50 DHCC7150 Nguyễn Mai Thư 28/09/1980 Hà Nội Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hòa Bình Lãnh đạo doanh nghiệp

51 DHCC7151 Phan Thị Quỳnh Thương 03/03/1974 Hà Nội Công ty Mua bán nợ Việt Nam Lãnh đạo doanh nghiệp

52 DHCC7152 Cao Phương Thúy 07/12/1983 Bắc Giang
Ban quản lý Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc 

Việt Nam
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

53 DHCC7153 Phạm Quang Thủy 31/01/1981 Hà Nội Nhà máy in Bộ tổng tham mưu Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

54 DHCC7154 Lê Thị Thu Trang 06/08/1986 Hà Nội Công ty CP Sản xuất thiết bị điện Hà Nội Lãnh đạo doanh nghiệp

55 DHCC7155 Nguyễn Quỳnh Trang 30/10/1988 Hà Nội
Công ty CP trang trí nội thất và dịch vụ thương 

mại T&T
Lãnh đạo doanh nghiệp

56 DHCC7156 Vũ Văn Trường 22/10/1989 Hải Dương
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Tây Hà Nội
Lãnh đạo doanh nghiệp
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57 DHCC7157 Nguyễn Thanh Tú 26/01/1976 Hải Dương
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Hải Dương
Lãnh đạo cơ quan nhà nước và tổ chức

58 DHCC7158 Lê Xuân Tú 28/12/1979 Thanh Hóa
Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài 

chính Việt Nam
Lãnh đạo doanh nghiệp

59 DHCC7159 Phạm Văn Tuân 20/02/1981 Bắc Ninh
Công ty CP Thương mại và Đầu tư xây dựng 

Poscom
Lãnh đạo doanh nghiệp

60 DHCC7160 Đặng Quốc Tưởng 15/10/1981 Thái Bình công ty CP Xây lắp Điện 1 Lãnh đạo doanh nghiệp

61 DHCC7161 Ngô Thị Vinh 12/10/1986 Hà Nội Công ty TNHH MTV Vinschool Lãnh đạo doanh nghiệp

62 DHCC7162 Lê Hoàng Yến 09/05/1975 Hà Nội Công ty TNHH Phú Bạch Dương Lãnh đạo doanh nghiệp
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